Chương I- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM.

1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM.


1.1- Khái niệm bảo hiểm. 

1.1.1- Rủi ro và các biện pháp khắc phục rủi ro.

* Khái niệm rủi ro. 

Trong ngôn ngữ đời thường, rủi ro được dùng với nghĩa sự xui xẻo, nỗi bất hạnh, sự nguy hiểm không lường trướcđược. Có rất nhiều định nghĩa về rủi ro trong bảo hiểm, chẳng hạn như:

· Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất.

· Rủi ro là sự kết hợp các nguy cơ.

· Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất.

· Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may.

· Rủi ro là sự không chắc chắn về hậu quả trong một tình huống cụ thể.

· …

Nhìn chung, dù được định nghĩa dưới góc độ nào và bởi tác giả nào, thuật ngữ rủi ro cũng chứa đựng hai ý niệm quan trọng là:

· Sự không chắc chắn hay mối ngờ vực đối với tương lai, và

· Tổn thất hoặc hậu quả do một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu “rủi ro” một cách khái quát trên tinh thần bảo hiểm, có nghĩa là: 

· “Rủi ro” biểu hiện sự không chắc chắn, chứ không phải là tổn thất hay nguyên nhân tổn thất.

· Điều gì mà chắc chắn không xảy ra (0% khả năng tổn thất) hay chắc chắn sẽ xảy ra (100% khả năng tổn thất) thì không có rủi ro.

· Bất kỳ sự cố nào mà xác suất xảy ra trong khoảng từ trên 0% đến dưới 100% (0% < R < 100%) đều có sự không chắc chắn, và do vậy, sẽ có rủi ro.

Rủi ro là những tình huống bất trắc xảy ra ngoài ý muốn của con người là nguyên nhân gây ra những tổn thất nhất định về mặt vật chất hoặc tinh thần.

* Những biện pháp xử lý rủi ro.

Xử lý rủi ro phải tính trên hai phương diện:

Đề phòng, ngăn chặn việc xảy ra rủi ro.

Hạn chế, khắc phục hậu quả rủi ro.

· Nhóm biện pháp phòng tránh, hạn chế tổn thất, bao gồm:

+ Tránh né rủi ro: Là một giải pháp thụ động, nhưng có thể sử dụng đối với một số rủi ro bất khả kháng, nguy hiểm. Tránh khỏi nơi sắp xảy ra nguy hiểm là biện pháp tránh né rủi ro.

+ Phong tỏa rủi ro: Là tạo ra những rào chắn trên tất cả các phương diện liên quan. Có thể sử dụng biện pháp này đối với rủi ro hối đoái, rủi ro tăng giá hàng hóa. Chẳng hạn để phong tỏa rủi ro tăng giá hàng hóa, người ta ký loại hợp đồng tương lai, định rõ loại hàng, số lượng, nơi gian nhận, giá cả và thời điểm giao hàng trong tương lai.

+ Tổ chức các biện pháp phòng tránh: Là việc con người thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm bớt rủi ro, hạn chế tổn thất.

· Nhóm biện pháp khắc phục hậu quả rủi ro.

+ Chấp nhận tự gánh chịu: Có những trường hợp người ta quyết định tự chịu hậu quả khi không còn con đường nào khác, hoặc chấp nhận chịu đựng rủi ro do sức ỳ đã trở thành thói quen. Thực chất, đây là cách đối phó thụ động của con người đối với rủi ro. 

+ Chuyển giao rủi ro: Đây là hình thức hoán chuyển rủi ro cho một hoặc nhiều chủ thể khác. Hình thức chuyển giao này có thể là chuyển nhượng đơn thuần. Cũng có thể chuyển giao trên nguyên tắc tương hỗ, phân tán rủi ro như cứu trợ, lập quỹ chung trong một cộng đồng. Quỹ có mục đích xác định là để xử lý rủi ro và được tạo lập, quản lý và sử dụng bởi các tổ chức bảo hiểm.

Thông qua hoạt động của các tổ chức bảo hiểm, rủi ro khi xảy ra cho một số ít các thành viên thì hậu quả của nó (trước hết là về mặt tài chính) sẽ được chia nhỏ, chuyển cho số đông thành viên của cộng đồng cùng gánh chịu hoặc rủi ro phát sinh đột ngột vào một thời điểm nào đó thì hậu quả tài chính sẽ được dàn mỏng cho cả một quảng thời gian dài.

1.1.2- Khái niệm bảo hiểm. 

 “Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít”.

“Bảo hiểm là một nghiệp vụ, qua đó, một bên là người bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê”. 

“Bảo hiểm là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất công đồng và có thể dự tính được”.

Dù được định nghĩa trên nhiều phương diện khác nhau, nhưng theo chúng tôi, bảo hiểm phải có đầy đủ các đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, bảo hiểm phải là hoạt động tạo lập quỹ tiền tệ của bên bảo hiểm chủ yếu trên cơ sở thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.  

Thứ hai, bên bảo hiểm phải cam kết chi trả cho bên mua bảo hiểm khi đối tượng được bảo hiểm gặp những tổn thất do những rủi ro được bảo hiểm mang lại.

Như vậy, chúng ta có thể định nghĩa bảo hiểm như sau:

Bảo hiểm là hoạt động tạo lập quỹ tiền tệ của bên bảo hiểm được hình thành chủ yếu từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm. Bên bảo hiểm sử dụng quỹ này để tiến hành chi trả cho bên mua bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

1.2- Các loại hình bảo hiểm.

  - Bảo hiểm xã hội:  Đây là hoạt động tạo lập quỹ bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi về mặt vật chất cho người lao động khi họ gặp những rủi ro làm ảnh hưởng đến khả năng lao động, mất khả năng lao động…Quỹ bảo hiểm xã hội được tạo lập từ phí bảo hiểm của người lao động, một phần tài trợ từ ngân sách Nhà nước (nếu là cơ quan Nhà nước), từ đơn vị sử dụng lao động.

 - Bảo hiểm y tế: Là hoạt động tạo lập quỹ bảo hiểm nhằm đảm bảo về mặt sức khỏe cho người dân. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế được lấy từ phí bảo hiểm của người bảo hiểm, một phần tài trợ từ ngân sách Nhà nước. 

 - Bảo hiểm thương mại: Là hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện thông qua việc doanh nghiệp bảo hiểm thu phí bảo hiểm của người mua bảo hiểm để tạo lập quỹ bảo hiểm nhằm chi trả cho những trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

- Bảo hiểm tiền gửi: Đây là hình thức bảo hiểm áp dụng đối với các khoản tiền gửi của cá nhân tại tổ chức tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng buộc phải mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi của cá nhân tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi VN. Hiện nay, theo quy định của pháp luật nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả tối đa là 30triệu đồng cho khoản tiền gửi của cá nhân tại tổ chức tín dụng.  

2- KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.

2.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bảo hiểm thương mại). Là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, được thực hiện thông qua việc các doanh nghiệp bảo hiểm tạo lập quỹ bảo hiểm và sử dụng để tiến hành chi trả cho những trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 Đặc điểm:

 - Là nghiệp vụ mang tính chất kinh doanh.

 - Quỹ bảo hiểm được tạo lập từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và từ vốn của doanh nghiệp bảo hiểm.  

 - Sử dụng quỹ bảo hiểm để tiến hành bồi thường, chi trả cho những trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

 2.2- Vai trò của bảo hiểm thương mại: Có ba vai trò cơ bản sau:

 - Bảo hiểm thương mại là công cụ để xử lý rủi ro, duy trì đời sống và hoạt động bình thường của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. 

- Bảo hiểm thương mại nâng cao khả năng ngăn ngừa rủi ro và hạn chế hậu quả phát sinh từ rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. 

- Bảo hiểm thương mại là công cụ tập trung vốn cho nền kinh tế. 

2.3- Phân loại bảo hiểm thương mại.

2.3.1- Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, bảo hiểm thương mại phân thành:

- Bảo hiểm nhân thọ: Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tuổi thọ của con người.

- Bảo hiểm phi nhân thọ: Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm không phải là con người như tài sản, trách nhiệm dân sự, tai nạn con người.

- Bảo hiểm sức khỏe: Là loại hình bào hiểm có đối tượng bao hiểm là sức khỏe và tai nạn con người.

2.3.2- Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, bảo hiểm thương mại phân thành:
- Bảo hiểm con người : bảo hiểm tai nạn con người, tai nạn hành khách, bảo hiểm tai nạn học sinh, tai nạn khách du lịch, bảo hiểm trợ cấp chi phí nằm viện và phẫu thuật, bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân,…

- Bảo hiểm tài sản: bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, bảo hiểm hỏa họan…

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới với người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ hãng hàng không, bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm…

Trong thực tế cách phân loại theo đối tượng bảo hiểm là phổ biến nhất.

2.3.3- Căn cứ vào đặc điểm trả tiền bảo hiểm, bảo hiểm thương mại phân thành:

- Bảo hiểm thiệt hại: là các loại bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm các quyền lợi khác có thể tính được bằng tiền. Đặc điểm của các loại bảo hiểm thiệt hại là trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại, trong đó qui định số tiền bồi thường không vượt quá tổn thất thực tế đã gánh chịu khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Bảo hiểm con người: là các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn thân thể và bảo hiểm sức khoẻ. Đặc điểm của các loại hình bảo hiểm con người là trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc khoán, đã được thoả thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được xác định rõ trên hợp đồng bảo hiểm với từng trường hợp cụ thể tương ứng từng sự kiện bảo hiểm.

2.3.4- Căn cứ vào tính chất pháp lý, bảo hiểm thương mại phân thành:

- Bảo hiểm bắt buộc: Bao gồm các loại bảo hiểm được triển khai dưới hình thức bắt buộc theo quy định của luật pháp hiện hành. Thông thường, đây là các loại bảo hiểm liên quan đến sự an toàn chung của cộng đồng xã hội, do đó, Nhà nước bắt buộc phải bảo hiểm (bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách trên xe, bảo hiểm tai nạn hành khách,...). Người bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện các quy tắc, điều khoản bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm,... theo đúng các văn bản pháp quy của Nhà nước ban hành; Người được bảo hiểm có trách nhiệm phải tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc này tại một hoặc một số doanh nghiệp bảo hiểm do Nhà nước quy định.

- Bảo hiểm tự nguyện: Bao gồm các loại bảo hiểm liên quan trực tiếp và chủ yếu đến quyền lợi của chính bản thân người được bảo hiểm, ít ảnh hưởng đến sự an toàn chung của xã hội, do vậy, Nhà nước không bắt buộc phải bảo hiểm. Các loại bảo hiểm tự nguyện (bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm du lịch,…) được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc thoả thuận và nguyện vọng của Người được bảo hiểm cũng như Người bảo hiểm.

3- KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.

 3.1- Khái niệm pháp luật bảo kinh doanh bảo hiểm: Pháp luật bảo hiểm thương mại ở mức độ tổng quan, có ba nhóm quan hệ:

 * Nhóm thứ nhất: Các quy phạm pháp luật xác định địa vị pháp lý của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (bên bảo hiểm). Các quy phạm pháp luật này chứa ở các văn bản pháp luật như luật doanh nghiệp Nhà nước, luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 * Nhóm thứ hai: Bao gồm các quy phạm pháp luật áp dụng cho tất cả các chủ thể kinh doanh như các qui định về thực hiện chế độ kế toán, thống kê, chế độ nộp thuế cho Nhà nước.

 * Nhóm thứ ba: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các bên tham gia bảo hiểm thương mại trong việc thu nộp phí bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm.

 Như vậy, chúng ta thấy rằng nếu hiểu theo nghĩa rộng thì khái niệm pháp luật bảo hiểm thương mại dùng để chỉ tập hợp các quy phạm pháp luật qui định địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh bảo hiểm và điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các chủ thể này. 

 3.2- Các nguyên tắc hoạt động của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Có 5 nguyên tắc:

 * Nguyên tắc bảo hiểm đối với những rủi ro khách quan và mang tính ngẩu nhiên.

 - Cơ sở lý luận: Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hạn chế tối đa việc bị bên mua bảo hiểm cố tình để cho rủi ro xảy ra. Bởi vì mục đích của bảo hiểm là ngăn ngừa những tổn thất nằm ngoài dự kiến của cả doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Để đạt được điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm không chấp nhận bảo hiểm đối với tất cả mọi rủi ro mà chỉ chấp nhận bảo hiểm cho những rủi ro khách quan và mang tính ngẩu nhiên. 

 - Nội dung nguyên tắc: Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chấp nhận bảo hiểm và chi trả tiền bảo hiểm đối với những rủi ro khách quan và mang tính ngẩu nhiên, tức là những r3ui ro xảy ra ngoài ý muốn của con người.

 - Mục đích nguyên tắc nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm và tránh tình trạng trục lợi bất chính từ bên mua bảo hiểm.

 * Nguyên tắc bảo hiểm theo quy luật số đông bù cho số ít.

 - Cơ sở lý luận: Mục đích hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm là tìm kiếm lợi nhuận trong kinh doanh. Muốn đạt được mục tiêu này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải lập cho được quỹ bảo hiểm từ phí bảo hiểm và chỉ chi trả trong phạm vi quỹ bảo hiểm mà thôi, tức quỹ bảo hiểm bao giờ cũng phải lớn hơn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp phải chi trả. 

 - Nội dung nguyên tắc: Theo nguyên tắc này thì số đông người tham gia bảo hiểm (tổ chức, cá nhân) đóng phí bảo hiểm nhưng tiền bảo hiểm chỉ chi trả cho số ít gặp rủi ro thuộc diện bảo hiểm.

 - Mục đích nguyên tắc: Đảm bảo được mục đích kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.

 * Nguyên tắc chọn lọc, phân tán bảo hiểm.

 - Cơ sở lý luận: An toàn trong kinh doanh là yêu cầu có tính nguyên tắc đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tạo ra được nhiều lợi nhuận thì độ an toàn trong kinh doanh phải càng cao. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh trong lĩnh vực rủi ro cho nên trong hoạt động kinh doanh của mình doanh nghiệp bảo hiểm phải biết chọn lọc và phân tán bảo hiểm.

 - Nội dung nguyên tắc:

 + Tái bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiến hành mua lại bảo hiểm cho sản phẩm mà mình đã chấp nhận bảo hiểm.

 + Đồng bảo hiểm: Là hoạt động bảo hiểm do nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng chập nhận bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo tỷ lệ % trách nhiệm nhất định đối với đối tượng bảo hiểm đó.

 - Mục đích nguyên tắc: Gíup doanh nghiệp bảo hiểm phân tán rủi ro, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. 

* Nguyên tắc đền bù.

- Cơ sở lý luận: Đối vớ doanh nghiệp bảo hiểm, muốn tồn tại và có nhiều khách hàng thì phải tạo được uy tín và lòng tin cho khách hàng. Đối với bên mua bảo hiểm, mục đích của họ khi mua bảo hiểm là được cơ quan bảo hiểm đền bù khi họ thuộc trường hợp bảo hiểm.

- Nội dung nguyên tắc: Nếu bên mua bảo hiểm thuộc trường hợp được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người mua bảo hiểm, nếu có sự chậm trễ hoặc thiệt hại xảy ra đối với bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường.

- Mục đích nguyên tắc: Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên mua bảo hiểm.

* Nguyên tắc hợp tác vì mục tiêu bảo hiểm:

- Quan hệ bảo hiểm là quan hệ hợp đồng song vụ tức là quyền của bên này đồng thời sẽ là nghĩa vụ của bên kia. Chính vì vậy lợi ích của hai bên gắn liền với nhau.

- Nội dung nguyên tắc: Bên mua bảo hiểm phải có biện pháp phòng ngứa và hạn chế rủi ro như là chưa mua bảo hiểm. Đồng thời khi xảy ra rủi ro thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường nhanh chống và kịp thời cho bên mua bảo hiểm.

- Mục đích của nguyên tắc: Xác định trách nhiệm của hai bên đồng thời nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên trong quan hệ bảo hiểm thương mại. 

4- QUAN HỆ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM.

4.1- Khái niệm: Quan hệ pháp luật kinh doanh bảo hiểm là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình mua bảo hiểm và chi trả bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm được các quy phạm pháp luật về bảo hiểm thương mại điều chỉnh.

4.2- Chủ thể: Bao gồm bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

* Bên mua bảo hiểm: Bao gồm các tổ chức và cá nhân. Đối với cá nhân thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi (phải đủ 18 tuổi trở lên).

* Bên doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp muốn kinh doanh bảo hiểm phải có các điều kiện sau:

- Phải có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo qui định của pháp luật;

- Phải có vốn điều lệ bằng hoặc cao hơn vốn pháp định;

- Phải được Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản về việc cho phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

4.3- Khách thể:

Khách thể của quan hệ pháp luật bảo hiểm thương mại chính là tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền, tài sản.

4.4- Nội dung quan hệ. Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên, cơ sở làm phát sinh cá quyền và nghĩa vụ này chính là hợp đồng bảo hiểm thương mại.

* Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

- Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

- Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. (Theo quy định của pháp luật là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được nay đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hoặc đòi trả tiền bảo hiểm).

- Phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết về việc từ chối chi trả bảo hiểm.

- Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

* Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm:

- Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Thông báo những trường hợp có thể làm gia tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.

Chương II- ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH BẢO HIỂM.
1- DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM.

1.1- Khái niệm.

Doanh nghiệp bảo hiểm là một pháp nhân được thành lập theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác có liên quan, thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên cơ sở thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết chi trả cho những trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

1.2- Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước;

- Công ty bảo hiểm cổ phần;

- Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh;

- Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài;

- Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

1.3- Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Có vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

- Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;

- Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật;

- Người quản trị, điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

1.4- Những trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động khi xảy ra một trong những trường hợp sau:

- Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật;

- Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động  mà không bắt đầu hoạt động;

- Giải thể theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm;

- Chia tách, hợp nhất, sap nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;

- Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;

- Không đảm bảo các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết với bên mua bảo hiểm.    

1.5- Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm;

- Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;

- Giám định tổn thất;

- Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

- Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

1.6- Khôi phục khả năng thanh toán, giải thể, phá sản doanh nghiệp bảo hiểm.

1.6.1- Khôi phục khả năng thanh toán.

* Khả năng thanh toán.

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và có biên khả năng thanh toán không thấp hơn biên khả năng thanh toán được quy định như sau:

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phí nhân thọ bằng 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm xáv định biên khả năng thanh toán. 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán.

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm trở xuống bằng tổng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro; Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn trên 5 năm bằng tổng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro. 

- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Các tài sản tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm tính thanh khoản. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ hoặc một phần khi tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

* Khôi phục khả năng thanh toán. 

- Trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán phải báo ngay với Bộ tài chính về thực trạng tài chính, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán, gồm những biện pháp sau:

+ Phương án bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu;

+ Phương án tái bảo hiểm; thu hẹp nội dung và phạm vi hoạt động ;

+ Phương án củng cố tổ chức bộ máy và dự kiến thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp;

+ Phương án chuyển giao hợp đồng bảo hiểm;

+ Các biện pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Bộ tài chính có quyết định về việc thực hiện phương án khôi phục khả năng thanh toán. 

- Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không khôi phục được khả năng thanh toán theo phương án đã được chấp thuận trong thời hạn 90 ngày thì doanh nghiệp bảo hiểm bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Bộ tài chính sẽ ra quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Ban kiểm soát khả năng thanh toán có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo phương án đã được chấp thuận;

+ Thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan về việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán để phối hợp thực hiện;

+ Hạn chế phạm vi và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm;

+ Đình chỉ những hoạt động có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán;

+ Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác;

+ Tạm đình chỉ quyền quản trị, điều hành và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) nếu xét thấy cần thiết;

+ Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉ công tác những người có hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành phương án khôi phục khả năng thanh toán đã được hấp thuận;

+ Kiến nghị với Bộ tài chính tiếp tục hoặc chấm dứt các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đã được chấp thuận;

+ Báo cáo Bộ tài chính về việc áp dụng và kết quả của việc áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán.

1.6.2- Giải thể.

Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể trong các trường hợp sau:

- Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ;

- Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong giấy phép thành lập mà không có` quyết định gia hạn;

- Bị thu hồi giấy phép thành lập;

- Các trường hợp khác theo quy định của páhp luật.

Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản.

1.6.3- Phá sản.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, sau khi áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà vẫn mất khả năng thanh toán thì việc phá sản doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

1.7- Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

1.7.1- Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo quy định tại NĐ46/2007 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải tuân thủ chế độ tài chính như sau:

- Về vốn điều lệ: Doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo mức vốn điều lệ phải bằng hoặc cao hơn vốn pháp định. Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 300.000.000.000VND. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định.

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp bảo hiểm phải có đơn đề nghị và văn bản giải trình gửi Bộ Tài chính. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. 
- Ký quỹ: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đươc cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt nam. Tiền ký quỹ được hưởng lãi theo thỏa thuận với ngân hàng nơi ký quỹ. Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm bằng 2% vốn pháp định. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng số tiền ký quỹ để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi khả năng thanh toán bị thiếu hụt và phải được Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày sử dụng số tiền ký quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được rút toàn bộ số tiền ký quỹ khi chấm dứt hoạt động.

- Đầu tư vốn: Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:
+ Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chế;
+ Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa 35% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;
+ Kinh doanh bất động sản, cho vay tối đa 20% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.
1.7.2- Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

 NĐ 46/2007/CP ngày 27/03/2007 quy định chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

- Vốn điều lệ: Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải duy trì mức vốn điều lệ bằng hoặc cao hơn mức vốn pháp định. Vốn pháp định quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là 600.000.000.000VNDl
- Ký quỹ: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải có số tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định gửi tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt nam. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng số tiền ký quỹ để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi khả năng thanh toán bị thiếu hụt và phải được Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày sử dụng số tiền ký quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được rút tiền ký quỹ khi chấm dứt hoạt động. Ngoài việc tuân thủ các quy định trên đây để đảm bảo khả năng về tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ từ phí bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đối với phần trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Đầu tư vốn: Trong lĩnh vực quản lý nguồn vốn nhàn rỗi, pháp luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư theo quy định sau:

+ Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chế;
+  Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa 50% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm;
+ Kinh doanh bất động sản, cho vay tối đa 40% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.
2- DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM.

2.1- Khái niệm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác liên quan nhằm thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm với tư c1ach là người đóng vai trò trung gian giữa người có nhu cầu bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm, thu xếp các dịch vụ bảo hiểm để nhận môi giới phí.
2.2- Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm.

 - Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

- Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lực chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;

- Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;

- Thực hiện công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. 

3- ĐẠI LÝ BẢO HIỂM.

3.1- Khái niệm.

Đại lý bảo hiểm là người được trả tiền để làm việc cho một công ty bảo hiểm, đại diện cho người bảo hiểm trong việc giao dịch với khách hàng.

3.2. Các loại đại lý bảo hiểm:

3.11. Đại lý bảo hiểm là cá nhân:

Điều kiện:


· Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

· Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.

· Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

3.1.2 Đại lý bảo hiểm là tổ chức:

Điều kiện:

· Được thành lập và hoạt động hợp pháp.

· Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý phải có đủ các điều kiện như quy định với đại lý là cá nhân.
3.3- Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

- Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

+ Là công dân Việt nam thường trú tại Việt nam;

+ Từ đủ 18 tuởi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc hiệp hội bảo hiểm Việt nam cấp.

- Đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

+ Là tổ chức được thành lập hợp pháp;

+ Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện của cá nhân thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Ngoài ra, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

3.4- Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm được thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm:

- Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

- Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

- Thu phí bảo hiểm;

- Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

3.5- Tư cách pháp lý của Đại lý bảo hiểm:

3.5.1. Trong quan hệ với Doanh nghiệp bảo hiểm:

Đại lý bảo hiểm là người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm (tư cách của người được ủy quyền hay người thụ ủy). 

3.5.2. Trong quan hệ với Người mua bảo hiểm:

Đại lý bảo hiểm là người đại diện doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các công việc như giới thiệu, chào bán bảo hiểm; thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm … (tư cách của bên bán bảo hiểm).

3.6- Phạm vi ủy quyền thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm:

Pháp luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho đại lý bảo hiểm thực hiện các công việc sau:

· Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

· Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

· Thu phí bảo hiểm;

· Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

· Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

3.7- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm.

Chương III.  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.

1- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.

1.1- Khái niệm: Hợp đồng bảo hiểm thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ nhất định của các bên trong quá trình mua bảo hiểm và chi trả bảo hiểm.

1.2- Hình thức của hợp đồng bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm phải được thành lập bằng văn bản. Giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex hay các hình thức khác là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm (điều 14 Luật KDBH).

1.3- Chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm: Là chủ thể tiến hành thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết chi trả cho những trường hợp thuộc trường hợp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm tham gia với tư cách là người bán bảo hiểm.

- Bên mua bảo hiểm: Bao gồm các tổ chức và cá nhân có đầy đủ điều kiện về chủ thể theo quy định của pháp luật. Bên mua bảo hiểm là chủ thể trực tiếp giao kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bên được bảo hiểm: Là tổ chức, cá nhân có tín mạng, tuổi thọ hoặc tài sản được doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm. Bên được bảo hiểm không cần phải có điều kiện về tư cách chủ thể như là bên mua bảo hiểm.

- Người thụ hưởng: Là tổ chức, cá nhân sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Người thụ hưởng có thể đồng thời là người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm. Theo quy định của pháp luật người thụ hưởng chính là người sở hữu hợp pháp số tiền bồi thường hoặc chi trả từ phía doanh nghiệp bảo hiểm.

- Các chủ thể trung gian: Những chủ thể này bao gồm đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Các chủ thể trung gian chỉ được tham gia vào quan hệ hợp đồng bảo hiểm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2- NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.

Theo quy định tại Đ13 Luật kinh doanh bảo hiểm, nội dung của hợp đồng bảo hiểm phải có đầy đủ các điều khoản sau:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

- Đối tượng bảo hiểm;

- Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

- Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm;

- Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

- Thời hạn bảo hiểm;

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

-Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

- Các quy định giải quyết tranh chấp;

- Ngày tháng năm giao kết hợp đồng.

3- GIAO KẾT, THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM. 

3.1- Giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm. 

3.1.1. Các nguyên tắc giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm được giao kết, thực hiện theo nguyên tắc của hợp đồng dân sự:

· Tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

· Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

· Việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm phải đúng đối tượng, chất lượng, loại hình nghiệp vụ, thời hạn, phương thức thực hiện và các thỏa thuận khác.

3.1.2. Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Giao kết hợp đồng bảo hiểm là hành vi pháp lý giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch bảo hiểm. 

Thông thường trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm được thực hiện như sau:

- Khi có nhu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm. Đối với một số loại hình bảo hiểm, bên mua bảo hiểm ghi vào mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn. Đơn yêu cầu bảo hiểm phải thể hiện các nội dung chính như: tên người mua bảo hiểm/ người được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, trị giá bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và một số nội dung khác theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

- Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành kiểm tra chứng từ, thẩm định rủi ro. Nếu chấp nhận bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm/ giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.                   

3.2- Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. 

* Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. 

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể bảo hiểm;

- Bên mua ảbo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;

- Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

* Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. (Điều 24, Luật kinh doanh ảbo hiểm).

3.3- Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. 

Theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau:

- Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại;

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

- Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Chương IV-  CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ.

1- KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ.

1.1- Khái niệm:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một loại hình bảo hiểm theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành thu phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và cam kết chi trả phần trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm theo cách thức và trong phạm vi mức độ đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

1.2- Đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

* Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự mang tính trừu tượng. 

* Phương thức bảo hiểm có giới hạn hoặc không có giới hạn.

* Mối quan hệ giữa người bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thứ ba. Mối quan hệ này có thể được xem xét thông qua hai trường hợp:

- Bảo hiểm trách nhiệm ngoài hợp đồng; 

- Bảo hiểm trách nhiệm theo hợp đồng. 

2- NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ.

2.1- Khái niệm: Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chi trả bảo hiiểm khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm dân sự của bên mua bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

2.2- Nội dung quy định của pháp luật đối với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

* Đối tượng bảo hiểm: Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người mua bảo hiểm đối với người thứ ba.

* Căn cứ trả tiền bảo hiểm.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh khi người thứ 3 yêu cầu người được bảo hiểm bồi thương thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ 3 trong thời hạn bảo hiểm,

- Người thứ 3 không được trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trừ trường hợp bên mua bảo hiểm chuyển quyền khiếu nại cho người thứ 3.

- Trong phạm vi số tiền bảo hiểm, DNBH phải trả cho bên được bảo hiểm cả số tiền mà bên bị thiệt hại bỏ ra để kiện yêu cầu bồi thường.

- Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự số tiền bảo hiểm theo từng vụ phải được xác định trước trong hợp đồng.

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chấm dứt hiệu lực khi hết hạn hợp đồng.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm là trong phạm vi số tiền bảo hiểm và trong thời gian bảo hiểm.

Chương V-   CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN.

1- KHÁI NIỆM BẢO HIỂM TÀI SẢN VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TÀI SẢN.

1.1- Khái niệm: Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm theo đó doanh nghiệp bảo hiểm thu phí bảo hiểm của người mua bảo hiểm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị của tài sản và cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm khi họ thuộc trường hợp bảo hiểm.
1.2- Đặc trưng của bảo hiểm tài sản.

* Bên mua bảo hiểm phải có quyền đối với tài sản được bảo hiểm.

* Trách nhiệm bảo hiểm được giới hạn theo gía trị tài sản.

* Bảo hiểm tài sản là quan hệ bồi thường ngang giá.

2- NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN.

2.1- Khái niệm: Hợp đồng bảo hiểm tài sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên thông qua việc doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm khi đối tượng tài sản mà họ mua bảo hiểm gặp tổn thất do những rủi ro được bảo hiểm mang lại.
2.2- Nội dung quy định của pháp luật đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản.

- Là hợp đồng có đối tượng bảo hiểm là tài sản bao gồm vật có thực, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền và các quyền về tài sản.

- Phí bảo hiểm phải được hai bên thỏa thuận đồng thời xác định về cách thức bồi thường.

- Tổng số tiền bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản không được vượt quá giá thị trường của tài sản tại thời điểm và nơi xảy ra tổn thất.

- Các bên có thể thỏa thuận một trong các phương thức bồi thường sau:

+ Sữa chữa tài sản bị thiệt hại;

+ Thay thế bằng tài sản khác;

+ Bồi thường bằng tiền.

Nếu các bên không thỏa thuận thì bồi thường bằng tiền.

- Trường hợp tài sản bảo hiểm bị tổn thất do những rủi ro không được bảo hiểm hoặc đối tượng bảo hiểm không còn nữa thì bên mua bảo hiểm được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả lại cho mình số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng.

- Căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành bồi thường dựa vào:

+ Phí bảo hiểm (theo tỷ lệ %);

+ Căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế.

- Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây ra thiệt hại cho người được bảo hiểm thì sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm được quyền yêu cầu người thư ba gây ra thiệt hại phải trả lại cho doanh nghiệp bảo hiểm số tiền mà doanh nghiệp đã bồi thường. Tuy nhiên nếu người gây ra thiệt hại là bố mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột của bên bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền này trừ phi doanh nghiệp bảo hiểm chứng minh được thiệt hại xảy ra là do lỗi cố ý của những người này.

- Doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường cho những tổn thất do bản chất vốn có.

- Trong bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm không được quyền từ bỏ tài sản để được nhận tiền bồi thường.

Chương VI- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI.

1- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢO HIỂM CON NGƯỜI.

1.1- Khái niệm: Bảo hiểm con người là loại hình bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền ấn định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.

1.2- Những đặc trưng cơ bản của bảo hiểm con người.

* Đối tượng của bảo hiểm con người là tín mạng, sức khoẻ, khả năng lao động và tuổi thọ của con người.

* Sự vận hành của phần lớn các nghiệp vụ bảo hiểm con người được tuân thủ theo nguyên tắc khoán.

2- NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI.

2.1- Khái niệm: Hợp đồng bảo hiểm con người là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, sống hoặc chết tại một thời điểm nhất định.

2.2- Nội dung quy định của pháp luật đối với hợp đồng bảo hiểm con người.

- Đối tượng bảo hiểm con người là tín mạng, sức khỏe, tuổi thọ của con người.      

- Trong bảo hiểm con người số tiền bảo hiểm phải được xác định trước trong hợp đồng, nếu hai bên không thỏa thuận về số tiền bảo hiểm thì hợp đồng không phát sinh hiệu lực pháp lý.

- Về phí bảo hiểm có thể được đóng làm nhiều lần theo từng thời hạn khác nhau. Trường hợp phí bảo hiểm được đóng làm nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng được một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể tiếp tục đóng các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm được quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng. Trường hợp này được xử lý như sau:

+ Nếu phí bảo hiểm đóng được dưới 2 năm thì bên mua bảo hiểm không được quyền đòi lại phí bảo hiểm đã đóng.

+ Nếu phí bảo hiểm đã được đóng từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm số tiền giải ước của hợp đồng sau khi trừ đi các chi phí có luên quan.


- Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết của những đối tượng sau:

+ Trẻ em dưới 18 tuổi trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ hoặc người đở đầu.

+ Người đang mắc bệnh tâm thần.

- Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

+ Người mua bảo hiểm chết do tự tử trong vòng hai năm kể từ ngày giao kết hợp đồng bảo hiểm.

+ Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc người được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

+ Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

- Trong bảo hiểm con người nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được quyền kiện bêm mua bảo hiểm đòi đóng phí bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm không được quyền kiện người gây ra thiệt hại phải trả lại cho mình số tiền bảo hiểm mà mình đã trả.

Chương VII- PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.

1- KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.

1.1- Khái niệm: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm thiết lập kỹ cương cũng như đảm bảo an toàn cho các hoạt động này.

1.2- Đặc điểm.

- Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ tài chính.

- Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm ngoài việc phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý nhà nước nói chung còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Mục đích của hoạt động quản lý nhà nước là nhằm thiết lập kỹ cương cũng như đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2- NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.

2.1- Kiểm tra trước khi hoạt động.

Được thực hiện chủ yếu khi cơ quan chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm xem xét hồ sơ bao gồm:

- Hình thức pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Lĩnh vực hoạt động.

- Mức vốn tối thiểu.

- Hoạt động ký quỹ.

2.2- Giám sát quá trình hoạt động.

2.2.1- Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm kiểm tra các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng ký trước khi hoạt động.

2.2.2- Kiểm tra khả năng thanh toán: Một tổ chức bảo hiểm luôn phải duy trì được trạng thái đủ khả năng thanh toán đối với các trách nhiệm đã và có thể phát sinh từ hợp đồng đã ký.

2.2.3- Kiểm tra về dự phòng nghiệp vụ. Kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải lập các dự phòng nghiệp vụ. Dự phòng nghiệp vụ là khoản dự trữ liên quan đến từng nghiệp vụ bảo hiểm, được trích lập và hạch toán vào chi phí kinh doanh nhằm mục đích thanh toán các khoản trách nhiệm đã được xác định trước và phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết.

2.3- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

2.3.1- Khái niệm. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là biện pháp cưởng chế mang tính quyền lực của nhà nước áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

* Đặc điểm.

- Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là cơ sở ra quyết định xử phạt.

- Quyết định xử phạt là cơ sở làm phát sinh trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Chỉ có cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm mới có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

2.3.2- Nguyên tắc xử phạt.

- Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay.

- Việc xử phạt phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

- Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm chỉ bị xử phạt một lần. Tổ chứ, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

- Việc xử phạt phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2.3.3- Thời hiệu xử phạt.

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là 2 năm, kể từ ngày tổ chức hoặc cá nhân có hành vi vi phạm. Nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, như sau đ1o có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì thời hiệu xử phạt là 3 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

- Trong thời hạn quy định trên mà tổ chức, cá nhân tiếp tục vi phạm hành chính hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu trên, thời hiệu xử phạt được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

2.3.4- Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng giấy phép.

- Hành vi vi phạm về khai thác bảo hiểm.

- Hành vi vi phạm về chế độ tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính.

2.3.5- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 

* Chủ tịch Uy ban nhân dân Huyện; 

* Thanh tra viên Bộ tài chính, Thanh tra viên sở tài chính đang thi hành công vụ ;

* Chánh thanh tra Bộ tài chính có quyền:

Chương II

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG

 NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1.1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam

· Giới thiệu NH trung ương, NH quốc gia, NH dự trữ ở các quốc gia trên thế giới. 

· Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN): Là cơ quan của Chính phủ (trực thuộc CP - cơ quan ngang bộ) quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH. Các mô hình về vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới: NHTW trực thuộc Quốc hội; NHTW trực thuộc Chính phủ; NHTW trực thuộc Bộ Tài chính, vị trí pháp lý của NHNNVN:  thuộc Chính phủ, là cơ quan ngang bộ.

· NHNNVN là Ngân hàng TW của nước CHXHCNVN: NH độc quyền phát hành tiền, NH cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho các TCTD; NH cung ứng các dịch vụ tài chính tiền tệ cho Chính phủ.

· NHNNVN có tư cách pháp nhân, có vốn pháp định.

· Chế độ tài chính của NHNNVN. 

· Mục tiêu hoạt động của NHNNVN.
1.3. Chức năng của NHNNVN

· Chức năng NHTW trên thế giới (Giới thiệu các qui định pháp luật về chức năng NHTW các quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ba Lan, Hungari, Nga...

· Chức năng NHNNVN:Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH, điều tiết vĩ mô nền kinh tế;Chức năng NH trung ương: độc quyền phát hành tiền; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho Chính phủ; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho các TCTD.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn NHNNVN 
· Nhiệm vụ và quyền hạn NHNNVN trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước;
· Nhiệm vụ và quyền hạn NHNNVN trong việc thực hiện chức năng của một NHTW. 
2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH NHNNVN

2.1. Cơ cấu tổ chức 

Trụ sở chính tại Hà Nội, (các vụ chức năng và cơ quan ngang vụ;  Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ kiểm toỏn nội bộ); địa vị pháp lý của chi nhánh NHNNVN tỉnh,  thành phố trực thuộc TW; Các đơn vị hành chính sự nghiệp; Văn phòng đại diện NHNN tại T.p HCM. 

2.2. Cơ cấu lónh đạo, điều hành NHNNVN

Thống đốc và các Phó thống đốc; Giám đốc các chi nhánh, mối quan hệ giữa Thống đốc, các Vụ Trưởng, các Giám đốc chi nhánh.
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3. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG  CỦA NHNNVN

3.1. Xây dựng dự án và tổ chức thực  hiện chính sách tiền tệ quốc gia

· Khái niệm chính sách tiền tệ quốc gia, bản chất và vị trí vai trò của chính sách tiền tệ quốc gia.

· Xây dựng dự án chính sách tiền tệ  quốc gia.

· Điều hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: thông qua công cụ tái cấp vốn; công cụ lãi suất; công cụ tỷ giá hối đoái; công cụ dự trữ bắt buộc; thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

3.2. Hoạt động phát hành tiền

· Khái niệm tiền, tiền mẫu, tiền lưu niệm

· Khái niệm phát hành tiền (sự khác nhau giữa phát hành và in, đúc tiền)

· Các phương thức phát hành tiền.

3.3. Hoạt động tín dụng

· Khái quát về hoạt động tín dụng của NHNNVN. Nguyên tắc, yêu cầu, mục đích của hoạt động tín dụng

· Các phương thức tín dụng: 

· Cho vay dưới hình thức tái cấp vốn: 

Khái niệm tái cấp vốn, chủ thể tham gia hoạt động tái cấp vốn, mục đích tái cấp vốn. Các hình thức tái cấp vốn: chiết khấu các giấy tờ có giá; cho vay có bảo đảm bằng cầm cố các giấy tờ có giá...

·  Cho vay nhằm phục hồi khả năng thanh toán của các TCTD.

·  Bảo lãnh cho các TCTD vay nước ngoài.

·  Tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

3.4. Hoạt động mở tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán: (đối tượng mở tài khoản, các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực thanh toán, tổ chức hệ thống thanh toán liên NH,…).

3.5. Quản lý nhà nước về ngoại hối và hoạt động  ngoại hối.

3.6. Thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và hoạt động NH.

3.7. Các hoạt động khác (thông tin, đào tạo, ...)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương III

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG (TCTD)

1.1. Khái niệm, đặc điểm TCTD

Khái niệm TCTD theo pháp luật Việt Nam. Các khái niệm “định chế tài chính”, “ngân hàng trung gian”, “ngân hàng thương mại” trong pháp luật nước ngoài.

Đặc điểm TCTD:

· TCTD là doanh nghiệp thực hiện hoạt động NH; 

· Hoạt động NH của TCTD là hoạt động chính, thường xuyên. 

1.2. Các loại hình TCTD (phân loại)

a. Theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động:

·  Ngân hàng: 

·  TCTD phi ngân hàng: Công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; các loại hình TCTD phi ngân hàng khác.

·  Tổ chức tài chính vi mô.

·  Quỹ tín dụng nhân dân.

 b. Theo hình thức pháp lý: 

· TCTD CP; 

· TCTD TNHH; 
· TCTD hợp tác.
2. THỦ TỤC THÀNH LẬP, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CÁC TCTD

2.1. Thủ tục thành lập

2.1.1. Điều kiện cấp giấy phép đối với TCTD Việt Nam, TCTD có vốn nước ngoài (TCTD liên doanh; TCTD 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NH nước ngoài; văn phòng đại diện). Điều kiện cấp giấy phép hoạt động NH cho các tổ chức kinh tế  khác cho nhu cầu hoạt động NH.

2.1.2.  Cơ quan cấp giấy phép

2.1.3. Hồ sơ cấp giấy phép đối với TCTD Việt Nam, TCTD có vốn nước ngoài (TCTD liên doanh; TCTD 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NH nước ngoài; văn phòng đại diện).

2.2. Điều kiện hoạt động đối với TCTD, điều kiện hoạt động NH của các tổ chức khác không là TCTD.

2.3. Quy chế kiểm soát đặc biệt

· Khái niệm, đặc điểm của qui chế kiểm soát đặc biệt;

· Cơ sở ban hành, áp dụng qui chế kiểm soát đặc biệt;

· Thực hiện qui chế kiểm soát đặc biệt, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong tình trạng kiểm soát đặc biệt;

· Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt;

2.4. Thủ tục phá sản, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia tách TCTD

a) Phá sản; 

b) Giải thể; 

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3.1. Cơ cấu tổ chức: hội sở chính, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, sở giao dịch...), các công ty độc lập (các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân), các đơn vị sự nghiệp.
3.2. Cơ cấu quản lý, điều hành, kiểm soát TCTD

4. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

4.1. Hoạt động tín dụng.

4.1.1. Hoạt động huy động vốn: nhận tiền gửi; Phỏt hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tớn phiếu, trỏi phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài ; vay của các TCTD; vay của NHNN.

4.1.2. Hoạt động cấp tín dụng: cho vay; bảo lãnh; chiết khấu; cho thuê tài chính, bao thanh toán và các hoạt động khác.

4.2. Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quĩ. 

4.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối.

4.4. Các hoạt động khác: góp vốn mua cổ phần; tham gia thị trường tiền tệ; bảo hiểm; uỷ thác, đại lý tư vấn; kinh doanh chứng khoán và các hoạt động liên quan chứng khoán.

TP. Hồ Chí Minh ngày 6/3/2016

GV xây dựng đề cương: TS.Nguyễn Thị Thủy
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